        Một số biện pháp phát triển kỹ năng giao tiếp hằng ngày cho học sinh KTTT khối lớp 1

Chuyên đề đặc thù – Tổ 2

MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP HẰNG NGÀY CHO HỌC SINH KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ KHỐI LỚP 1

A. MỞ ĐẦU

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Kỹ năng giao tiếp là khả năng truyền đạt và tiếp nhận thông tin một cách hiệu quả giữa người nói và người nghe thông qua lời nói, văn bản, cử chỉ, nét mặt, hình ảnh hoặc âm thanh. Đối với trẻ, đặc biệt là trẻ khuyết tật trí tuệ (KTTT), giao tiếp không chỉ là phương tiện tương tác đơn thuần mà còn là nền tảng quan trọng để trẻ hiểu được ngôn ngữ và sử dụng ngôn ngữ như một công cụ thể hiện nhu cầu, cảm xúc và suy nghĩ của mình.

Việc rèn luyện kỹ năng giao tiếp đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của trẻ KTTT. Khi được hỗ trợ đúng cách, trẻ có thể cải thiện khả năng biểu đạt, tăng cường sự tự tin, củng cố vốn từ, nâng cao khả năng nhận thức xã hội và thuận lợi hơn trong việc hòa nhập với môi trường học đường cũng như cộng đồng.

Trong quá trình giảng dạy, chúng tôi nhận thấy rằng thông qua rèn luyện kỹ năng giao tiếp hằng ngày, trẻ có thể phát triển ngôn ngữ một cách tự nhiên và hiệu quả. Thông qua các tình huống xảy ra thường xuyên trong sinh hoạt như chào hỏi, yêu cầu, trả lời, diễn đạt mong muốn…, trẻ được nghe lặp lại các từ, cụm từ và hành động gắn liền với ngôn ngữ. Sự lặp đi lặp lại này hỗ trợ mạnh mẽ cho quá trình hình thành và ghi nhớ ngôn ngữ của trẻ. Từ những lý do trên, chúng tôi xây dựng chuyên đề:
“Một số biện pháp phát triển kỹ năng giao tiếp hằng ngày cho học sinh khuyết tật trí tuệ khối lớp 1” nhằm chia sẻ những kinh nghiệm thực tế, những biện pháp đã áp dụng và mang lại hiệu quả. Hy vọng chuyên đề sẽ trở thành tài liệu tham khảo hữu ích dành cho đồng nghiệp và những người quan tâm đến công tác giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ, giúp các em có cơ hội hòa nhập tốt hơn với bạn bè, nhà trường và xã hội.
2. THỰC TRẠNG

Qua quá trình giảng dạy và quan sát thực tế, giáo viên trong tổ nhận thấy rằng học sinh KTTT thường gặp nhiều hạn chế trong kỹ năng giao tiếp, biểu hiện qua các đặc điểm sau:

· Vốn từ của trẻ ít, không đủ từ để diễn đạt ý muốn. Trẻ thường chỉ nói được từ đơn lẻ hoặc câu ngắn, thiếu sự kết nối.

· Khả năng ghi nhớ kém, chủ yếu ghi nhớ một cách máy móc chứ không hiểu bản chất ngôn ngữ. Điều này khiến việc vận dụng vào các tình huống giao tiếp trở nên khó khăn.

· Trẻ không hiểu hoặc hiểu rất ít nghĩa của từ. Nhiều trường hợp trẻ có thể nhắc lại câu nói nhưng chưa hiểu các thành phần trong câu, dẫn đến việc giao tiếp thiếu hiệu quả.

· Trẻ chậm nhớ và mau quên, đặc biệt trong các hoạt động cần vốn từ hoặc chuỗi lời nói mang tính duy trì.

Những hạn chế trên không chỉ ảnh hưởng đến quá trình học tập mà còn tác động đến sự phát triển nhân cách, hành vi và khả năng tự lập trong tương lai của trẻ. Nhiều nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng việc phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ KTTT là rất cần thiết, tuy nhiên các biện pháp rèn luyện thông qua hoạt động hằng ngày vẫn chưa được khai thác nhiều.

Điều này đặt ra yêu cầu phải tìm kiếm những giải pháp vừa đơn giản, dễ thực hiện, vừa mang tính tự nhiên và lặp lại thường xuyên trong cuộc sống để phù hợp với đặc điểm nhận thức của học sinh khuyết tật trí tuệ.
B. NỘI DUNG

Trong thực tế có rất nhiều biện pháp hỗ trợ trẻ KTTT phát triển kỹ năng giao tiếp hằng ngày. Tuy nhiên, trong phạm vi chuyên đề này, chúng tôi tập trung vào ba nhóm đối tượng chính dựa trên năng lực giao tiếp hiện tại của trẻ:
*Nhóm 1: Trẻ đang tập nói câu hoàn chỉnh

Đối tượng là những trẻ đã có khả năng nói từ, nói cụm từ và đang được rèn để nói câu rõ ràng, đúng cấu trúc, có chủ ngữ – vị ngữ.

*Nhóm 2: Trẻ nói được từ đơn giản

Bao gồm những trẻ chỉ mới sử dụng được các từ đơn như “ăn”, “uống”, “mẹ”, “cô”, “muốn”, “đi”… và cần được hỗ trợ để tăng vốn từ, mở rộng khả năng biểu đạt.

*Nhóm 3: Trẻ giao tiếp qua tranh, ảnh

Đây là nhóm trẻ chưa nói được hoặc nói rất hạn chế, cần dựa trên hình ảnh, thẻ từ, tranh minh họa để giao tiếp. Giáo viên hỗ trợ bằng phương pháp trực quan nhằm kích thích khả năng chú ý, hiểu và phản hồi thông qua vật thật – tranh – hành động.

1. Nhóm 1: Phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ nói câu hoàn chỉnh

a. Mục tiêu

· Giúp trẻ hình thành câu nói có cấu trúc đơn giản (câu 4–5 từ).

· Khuyến khích trẻ sử dụng câu để diễn đạt nhu cầu, cảm xúc và mô tả sự vật.

· Tăng khả năng tự tin khi giao tiếp.

b. Biện pháp và cách thực hiện

Biện pháp 1: Hướng dẫn trẻ nói theo mẫu câu ngắn, rõ ràng

Cách thực hiện:
· Giáo viên sử dụng câu mẫu đơn giản, chậm, rõ ràng, lặp lại nhiều lần.

· Yêu cầu trẻ nói lại theo từng bước: câu 2 từ → 3 từ → 4 từ → 5 từ.
· Kết hợp hành động, hình ảnh hoặc đồ vật thật để giúp trẻ hiểu nội dung.

· Khuyến khích bằng lời khen, sticker, hoặc điểm thưởng nhỏ.

Ví dụ:
Cô cầm hộp sữa → nói mẫu: “Đây là hộp sữa.”
Trẻ lặp lại → cô mở rộng: “Con muốn uống sữa.”
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Hình ảnh học sinh nói câu “Con muốn uống sữa” theo hướng dẫn của cô

Biện pháp 2: Hỏi – đáp có định hướng

Cách thực hiện:
· Cô đặt câu hỏi đơn giản, chỉ yêu cầu trẻ trả lời bằng câu đầy đủ, không phải từ đơn.

· Luôn nhắc trẻ bắt đầu câu bằng từ phù hợp: “Con…”, “Bạn…”, “Đây là…”.

· Khi trẻ trả lời sai hoặc thiếu từ, cô sửa nhẹ nhàng và yêu cầu trẻ nói lại.

Ví dụ:
Cô hỏi: “Con đang làm gì?”
Trẻ đáp: “Tô màu.”
Cô sửa: “Con nói: Con đang đang tô màu.”
Cô hỏi: “Con tô màu quả gì?”

Trẻ đáp: “Cà chua”

Cô sửa: “Dạ. Con tô màu quả cà chua.”
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Hình ảnh học sinh trả lời câu hỏi: “Con đang làm gì?”
Biện pháp 3: Sử dụng tình huống thực tế để luyện câu

Cách thực hiện:
· Tận dụng mọi hoạt động thường ngày như: ăn uống, chơi, vệ sinh, ra về…

· Cô tạo tình huống gợi nói: “Con muốn đi vệ sinh?” – “Con nói lại: Con muốn đi vệ sinh.”
· Duy trì việc yêu cầu trẻ dùng câu mỗi ngày, tạo thói quen giao tiếp tự nhiên.

Ví dụ:
Khi trẻ muốn lấy bóng:
Cô nói: “Con nói: Con muốn chơi bóng.”
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Hình ảnh học sinh diễn đạt nhu cầu bằng lời nói thông qua tình huống xin đồ chơi: “Con muốn chơi bóng”

c. Kết quả đạt được
· Trẻ nói được câu ngắn 3–5 từ.

· Biết yêu cầu, trả lời bằng câu đầy đủ.

· Tăng khả năng chủ động giao tiếp.
2. Nhóm 2: Phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ nói từ đơn giản

a. Mục tiêu

· Giúp trẻ mở rộng vốn từ theo chủ đề quen thuộc: đồ vật, con vật, thức ăn, hoạt động…

· Tăng khả năng sử dụng từ để diễn đạt nhu cầu.

· Rèn phản xạ nghe – hiểu từ.

b. Biện pháp và cách thực hiện

Biện pháp 1: Gọi tên sự vật qua đồ vật thật

Cách thực hiện:
· Sử dụng vật thật dễ nhận biết: quả táo, cái ca, vở, bút…

· Cô đưa vật trước mặt trẻ, nói rõ: “Đây là quả táo.” – “Con nói: Táo”
· Lặp lại 3–5 lần để trẻ ghi nhớ.

· Sau đó giấu vật sau lưng và hỏi lại: “Cô đang cầm gì đây?”

Ví dụ:
Cầm quả chuối → nói: “Chuối.” → trẻ nhắc lại → yêu cầu trẻ chỉ → yêu cầu trẻ tìm trong rổ.
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Hình ảnh học sinh chỉ và tìm quả chuối trong rổ
Biện pháp 2: Dạy từ bằng thao tác + hành động

Cách thực hiện:
· Khi dạy các động từ như ăn, uống, đứng, ngồi, chơi… cô vừa nói vừa làm mẫu.

· Cho trẻ bắt chước hành động ngay sau lời nói để tăng ghi nhớ.

· Xen kẽ câu hỏi: “Con đang làm gì?”, “Bạn làm gì?”

Ví dụ:
Cô cầm cốc uống → nói “Uống” → trẻ làm theo → nhắc lại “Uống”.
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Hình ảnh học sinh uống nước và nhắc lại theo cô

Biện pháp 3: Tạo môi trường lặp lại tự nhiên trong ngày

Cách thực hiện:
· Trong lúc trẻ ăn: nhắc “Cơm”, “Canh”, “Ăn”.

· Khi trẻ chơi: nhắc “Bóng”, “Xe”, “Ném”, “Lăn”.

· Khi trẻ ra về: “Chào”, “Cô”, “Bạn”, “Về”.

· Trẻ càng nghe nhiều thì càng dễ nhớ và sử dụng từ đúng lúc.

Ví dụ:
Giờ ra về: cô nói “Các em chào cô ra về” → trẻ khoanh tay → yêu cầu trẻ nói “Ạ”, “Cô”, “Về”.
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Hình ảnh giờ ra về, học sinh khoanh tay nói: “Ạ cô, con về.”
c. Kết quả đạt được
· Trẻ gọi đúng tên đồ vật quen thuộc.

· Sử dụng các động từ đơn giản trong nhu cầu hằng ngày.

· Biết phản hồi bằng từ đơn khi cô hỏi.

3. Nhóm 3: Phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ nói theo tranh, ảnh

a. Mục tiêu

· Giúp trẻ hiểu nội dung tranh – ảnh.

· Kích thích khả năng quan sát, chú ý và ghi nhớ.

· Sử dụng tranh như phương tiện giao tiếp (tiền đề của PECS).

b. Biện pháp và cách thực hiện

Biện pháp 1: Dạy trẻ chỉ – gọi tên qua tranh

Cách thực hiện:
· Chuẩn bị bộ tranh đơn giản, hình ảnh rõ, màu sắc tươi.

· Cô đưa 1 tranh, yêu cầu trẻ nhìn – chỉ – nói tên.

· Khi trẻ chưa nói được, cô nói mẫu rồi cho trẻ lặp lại.

· Khi trẻ đã quen, cô đưa 2–3 tranh để trẻ lựa chọn.

Ví dụ:
Tranh cái mũ, cái khăn, đôi dép.
Cô hỏi: “Đâu là cái mũ?”
→ Trẻ chỉ đúng → yêu cầu nói: “Cái mũ”.
Cô hỏi: “Đâu là cái áo?”
→ Trẻ chỉ đúng → yêu cầu nói: “Cái áo”.
Cô hỏi: “Đâu là đôi dép?”
→ Trẻ chỉ đúng → yêu cầu nói: “Đôi dép”.
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Hình ảnh học sinh chỉ và gọi tên: cái mũ, cái áo, đôi dép.
Biện pháp 2: Cho trẻ ghép tranh theo nhóm chủ đề

Cách thực hiện:
· Tranh theo chủ đề: đồ ăn, con vật, hoạt động, đồ dùng học tập…

· Cô yêu cầu trẻ phân loại: “Đồ đồ dùng học tập để một bên”, “Con vật để một bên”.

· Sau khi ghép xong, trẻ nói tên từng tranh trong nhóm.

Ví dụ:
Nhóm con vật: heo, mèo, bò, chó → trẻ nói: “heo”, “mèo” “bò”, “chó”.
Nhóm đồ dùng học tập: cặp, bút chì, vở, kéo → “cặp”, “bút chì”, “vở”, “kéo”.
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Hình ảnh học sinh ghép theo nhóm: “Đồ dùng học tập” và “Con vật”
Biện pháp 3: Sử dụng tranh để trẻ diễn đạt nhu cầu

Cách thực hiện:
· Chuẩn bị thẻ tranh các nhu cầu hằng ngày: ăn – uống – đi vệ sinh – chơi bóng…
· Khi trẻ muốn điều gì, cô yêu cầu trẻ đưa đúng tranh.

· Sau đó cô dạy trẻ nói kèm từ/từ ghép đơn giản tương ứng.

Ví dụ:
Trẻ đưa tranh cái ca → cô nói: “Uống” → trẻ nhắc lại.
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Hình ảnh học sinh đưa tranh thể hiện nhu cầu uống nước 

c. Kết quả đạt được
· Trẻ chủ động giao tiếp bằng tranh.

· Hiểu và gọi tên tranh đúng.

· Dần chuyển từ giao tiếp bằng tranh sang giao tiếp bằng lời.
C. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. KẾT LUẬN
1.1. Về phía giáo viên:
Các biện pháp được xây dựng trong chuyên đề có tính thực tiễn cao, rõ ràng và dễ triển khai trong nhiều bối cảnh khác nhau của lớp học. Giáo viên có thể linh hoạt áp dụng vào từng tiết học hoặc hoạt động thường ngày, tạo nên môi trường giao tiếp tự nhiên và liên tục cho học sinh. Việc sử dụng câu mẫu, đồ vật thật, tranh ảnh và tình huống gợi nói giúp giáo viên tổ chức hoạt động một cách nhẹ nhàng nhưng hiệu quả, đồng thời cung cấp thêm một nguồn tư liệu hữu ích để giáo viên tham khảo khi xây dựng kế hoạch can thiệp hoặc bài dạy phù hợp cho từng mức độ của trẻ KTTT.

1.2. Về phía học sinh:
Trẻ thể hiện sự hứng thú và tập trung tốt hơn khi được tham gia vào các hoạt động giao tiếp có tính trực quan và gắn với trải nghiệm thực tế. Thông qua việc luyện nói bằng hành động, bằng tranh hoặc qua tình huống thực tiễn, trẻ tiếp thu và ghi nhớ ngôn ngữ một cách tự nhiên, nhẹ nhàng và tích cực. Đồng thời, trẻ phát triển được hàng loạt kỹ năng quan trọng như: khả năng diễn đạt nhu cầu, kỹ năng chú ý – bắt chước, khả năng trả lời – phản hồi, kỹ năng lựa chọn, kỹ năng tương tác với bạn và giáo viên, cũng như khả năng tuân thủ yêu cầu. Những tiến bộ này góp phần trực tiếp nâng cao sự tự tin và mức độ tham gia của trẻ trong các hoạt động học tập.

2. KHUYẾN NGHỊ

Để các biện pháp phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ KTTT đạt hiệu quả cao và bền vững, chúng tôi xin đưa ra một số khuyến nghị sau:

2.1. Đối với giáo viên

· Tăng cường quan sát, đánh giá khả năng giao tiếp của từng trẻ để phân nhóm đúng và điều chỉnh mục tiêu phù hợp.

· Kiên trì, linh hoạt trong hướng dẫn, sử dụng câu ngắn – rõ – chậm, kết hợp đồ dùng trực quan, hình ảnh và tình huống thật.

· Tận dụng mọi cơ hội trong ngày để tạo môi trường giao tiếp, giúp trẻ được nghe và nói nhiều lần một cách tự nhiên.

· Xây dựng góc học tập, góc tranh – thẻ – từ trong lớp để trẻ thực hành thường xuyên.

· Tăng cường phối hợp với phụ huynh, phản hồi thường xuyên để thống nhất cách hỗ trợ trẻ tại nhà.

· Sử dụng các phương pháp giáo dục tích cực, khuyến khích và khen thưởng kịp thời để tạo hứng thú cho trẻ.

2.2. Đối với phụ huynh

· Dành thời gian trò chuyện với trẻ mỗi ngày, ngay cả trong các hoạt động đơn giản như ăn uống, tắm rửa, dọn dẹp.

· Lặp lại từ/câu mẫu nhiều lần, kiên trì nhắc trẻ nói khi cần diễn đạt mong muốn.

· Hạn chế cho trẻ sử dụng thiết bị điện tử thụ động, thay vào đó ưu tiên các trò chơi tương tác.

· Chuẩn bị thẻ tranh, hình ảnh đơn giản tại nhà, sử dụng để hỏi – đáp cùng trẻ.

· Khen ngợi trẻ mỗi khi trẻ cố gắng giao tiếp, dù câu nói chưa tròn trịa.

2.3. Đối với nhà trường

· Tạo điều kiện cho giáo viên được tham gia tập huấn về giáo dục đặc biệt, đặc biệt là các phương pháp phát triển ngôn ngữ và giao tiếp.

· Trang bị thêm đồ dùng, tranh ảnh, học liệu trực quan, hỗ trợ giáo viên trong quá trình dạy trẻ KTTT.

· Xây dựng môi trường hòa nhập thân thiện, giúp trẻ có cơ hội giao tiếp với bạn bè trong nhiều tình huống khác nhau.

· Khuyến khích giáo viên trong tổ chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng ngân hàng học liệu dùng chung cho toàn tổ/lớp.

Quy Nhơn, ngày 5 tháng 1 năm 2026 
Lãnh đạo trường                     Tổ chuyên môn – Tổ 2             Người báo cáo
                                                                Tổ trưởng
                                                               Phương Ái Vân                 Phan Thị Ánh Nguyệt
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